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PHẠM HỒNG HẢI 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sức khỏe của phụ nữ và trẻ em là những vấn đề quan tâm hàng đầu của 
các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Phụ nữ là cốt lõi của sự phát 

triển kinh tế xã hội. Sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ có ý nghĩa quan trọng 

đối với gia đình, bản thân và cộng đồng. Hơn thế nữa, đời sống và sức khỏe 

phụ nữ là yếu tố cơ bản và có ảnh hưởng trực tiếp tới thế hệ tương lai [4]. 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta 

đã có nhiều chính sách ưu tiên nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân 

tộc sống ở vùng sâu, vùng xa cũng như đẩy mạnh sự phát triển của miền núi. 

Trong đó, sức khoẻ của phụ nữ người dân tộc càng là vấn đề đáng quan tâm 

trong chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân khu vực miền núi, dân tộc ít 

người. Chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ đến nay đã đạt được nhiều thành tựu 

rất quan trọng, nhiều chỉ số cơ bản liên quan đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

đã đạt và vượt mục tiêu đề ra [9], [11], [13], [24]. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 
sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền núi vẫn còn thấp 

hơn rất nhiều so với các khu vực khác của cả nước [12], [24], [65], [66]. Mức 

sống thấp, trình độ dân trí chưa được nâng cao, hệ thống giao thông đi lại khó 

khăn, điều kiện chăm sóc y tế còn thiếu thốn... là những vấn đề đang đòi hỏi 

cần phải có sự đầu tư hơn nữa của Chính phủ cho các dân tộc sống ở những 

vùng khó khăn này, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. 

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, vùng cao. Theo niên giám thống kê 2009 

[8], Bắc Kạn có 295.296 người. Trên địa bàn tỉnh có 23 dân tộc, đông nhất là 

dân tộc Tày chiếm 54,3%; dân tộc Kinh chiếm 13,3%; dân tộc Dao chiếm 

16,5%; dân tộc Nùng (5,4%) và các dân tộc khác. 

Huyện Bạch Thông là một trong những huyện mang đầy đủ những nét 

đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Huyện Bạch Thông gồm 1 thị trấn và 16 xã. Tại 
đây, người Dao sống tập trung ở một số xã vùng cao như: xã Đôn Phong, 
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Dương Phong, Cao Sơn… Bên cạnh những tiến bộ đáng kể thì nơi đây vẫn 
còn tồn tại nhiều các tập quán văn hoá lạc hậu có ảnh hưởng không tốt đến 

sức khoẻ đặc biệt là sức khoẻ phụ nữ và trẻ em như: Bói cúng ma khi ốm đau, 

tự mua thuốc chữa bệnh, đẻ ở nhà không có nhân viên y tế giúp, kiêng khem 

khi sinh đẻ, tâm lý muốn sinh nhiều con… Đồng thời, hệ thống chăm sóc y tế 

vừa thiếu, vừa yếu chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người 

dân. Khoảng cách xa trạm y tế, đường giao thông khó khăn, thiếu phương tiện 
thông tin liên lạc, kém hiểu biết… cũng phần nào ảnh hưởng đến việc tiếp cận 

và sử dụng dịch vụ y tế của người dân.  

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu và đánh giá từng khía cạnh về 

tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người dân tộc thiểu số [2], [5], [9], [11],  

nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về những yếu tố 

liên quan đến dịch vụ y tế cho người Dao nói chung và cho phụ nữ người Dao 
nói riêng trên một số khía cạnh văn hoá - xã hội. Việc phân tích những ảnh 

hưởng của các yếu tố văn hóa, xã hội đến dịch vụ y tế của người Dao nói 

chung và của phụ nữ người Dao nói riêng là thực sự cần thiết nhằm góp phần 

tìm ra giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số. 

Chính vì vậy, đề tài này được tiến hành nhằm các mục tiêu:  

1. Mô tả và phân tích nhu cầu, thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ y 
tế của phụ nữ người Dao trên một số khía cạnh văn hoá, dân tộc và xã hội tại 

một số xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến cung cấp và sử dụng dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ bà mẹ hiện có tại địa phương. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Định nghĩa văn hóa 

Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác 
nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Do 
vị trí của văn hoá trong đời sống nên văn hoá đã được nhiều người quan tâm 
nghiên cứu và đưa ra hàng trăm định nghĩa về văn hoá [3], [40], [44], [47]. 

Văn hóa trong tiếng Hán được hiểu là những hình xăm trên cơ thể, qua 
đó người khác nhìn vào để nhận biết và phân biệt mình với người khác, biểu 
thị sự quy nhập vào thần linh và các lực lượng bí ẩn của thiên nhiên, chiếm 
lĩnh quyền lực siêu nhiên.  

Theo ngôn ngữ của phương Tây, từ tương ứng với văn hóa của tiếng 
Việt (culture trong tiếng Anh và tiếng Pháp, kultur trong tiếng Đức,...) có 
nguồn gốc từ các dạng của động từ Latin colere là colo, colui, cultus với hai 
nghĩa: (1) giữ gìn, chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt; (2) cầu cúng. 

Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ 
thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... Các “trung tâm văn hóa” có ở 
khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là 
cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri 
thức...Vì thế chúng ta nói một người nào đó là văn hóa cao, có văn hóa, văn 
hóa thấp hoặc vô văn hóa. 

Trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo 
một nghĩa rộng nhất. Văn hóa bao gồm tất cả mọi thứ vốn là một bộ phận trong 
đời sống con người. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà 
bao gồm cả vật chất.  

 Năm 2002, UNESCO đã đưa ra định nghĩa về văn hóa như sau [40]: 
“Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về 
tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người 
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trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, 
phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”. 

Tóm lại, văn hoá gắn bó hữu cơ với con người, là sản phẩm hoạt động 
của con người hay nói cách khác: Văn hoá vừa là vật chất, vừa là tinh thần, 
vừa mang tính chất xã hội lại vừa có tư cách cá nhân. Chúng ta cũng có thể 
hiểu một khía cạnh của văn hóa đó là những phong tục, tập quán, thói quen, 
nếp sống của con người được hình thành, tồn tại và phát triển trong đời sống 
của con người. Các thành tố của văn hoá bao gồm 9 nội dung cơ bản: Ngôn 
ngữ, ăn uống, ở, mặc, tín ngưỡng, lễ hội, văn nghệ dân gian, tri thức dân gian 
và các phong tục tập quán khác (ma chay, cưới xin, vào nhà mới, chữa bệnh, 
dòng họ, gia đình...) [40]. 

1.1.2. Khái niệm phong tục tập quán  

Phong tục, tập quán là một khái niệm phức tạp, theo từ điển tiếng Việt 
thì phong tục tập quán được định nghĩa [84]: “Những thói quen đã được mọi 
người tuân thủ tại một địa phương trong một hoàn cảnh bắt buộc phải chấp 
nhận lề thói ấy như một phần luật pháp của địa phương”. Như vậy, phong tục, 
tập quán thực chất là những qui tắc xử sự mang tính cộng đồng, phản ánh 
nguyện vọng qua nhiều thế hệ của toàn thể dân cư trong một cộng đồng tự 
quản (làng, xã, khu vực). Các qui tắc này được sử dụng để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội nói chung, quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng mang tính 
tộc người hoặc mang tính khu vực. 

“Tục lệ” là những tập quán có tính chất xã hội được nêu lên thành nghi thức, 
có thể lệ, có tiêu chuẩn bắt buộc, truyền miệng hay thành văn, được dư luận xã hội 
rộng rãi thừa nhận, ủng hộ, bảo vệ và yêu cầu mọi người tuân thủ [31]. 

1.1.3. Khái niệm dân tộc, quốc gia dân tộc, dân tộc thiểu số  

 Trong tiếng Việt cũng như trong ngôn ngữ của nhiều dân tộc trên thế 
giới, thuật ngữ dân tộc và thuật ngữ Quốc gia dân tộc chỉ rõ hai khái niệm, 
hai phạm trù riêng biệt. Quốc gia dân tộc mang tính lãnh thổ, chính trị, Nhà 
nước; còn dân tộc lại mang tính lịch sử cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa tự nhiên. 
Một quốc gia có thể có một hay nhiều dân tộc sinh sống. Trái lại, một dân tộc 
cũng có thể phân bố trên lãnh thổ nhiều quốc gia [79].  
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Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc. Theo từ điển tiếng Việt, dân tộc 
được định nghĩa: “Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một 
lãnh thổ, các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn 
hoá và tính cách” [74]. 

Thuật ngữ dân tộc thiểu số, dân tộc ít người, dân tộc dân số ít là dựa trên 
sự so sánh tỷ lệ dân số của từng dân tộc trong mỗi nước để gọi. Ở Việt Nam, 
tộc người Việt (dân tộc Kinh) chiếm 82,6% dân số cả nước. Trừ dân tộc Kinh, 
các dân tộc còn lại được coi là dân tộc thiểu số. 

1.1.4. Một  số thuật ngữ khác 

Dịch vụ [81]: Dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa 
nhưng phi vật chất, gồm các tính chất sau: 

- Tính đồng thời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời; 

- Tính không thể tách rời: Sản xuất và tiêu dùng dịch vụ không thể tách 
rời. Thiếu mặt này thì sẽ không có mặt kia; 

- Tính chất không đồng nhất: Không có chất lượng đồng nhất; 

- Vô hình: Không có hình hài rõ rệt. Không thể thấy trước khi tiêu dùng; 

- Không lưu trữ được: Không lập kho để lưu trữ như hàng hóa được. 

Dịch vụ y tế [93]: Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt. Về bản chất, 
dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi nhân viên y tế như 
khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân và gia đình.  

1.2. Một số đặc điểm văn hóa - xã hội dân tộc Dao liên quan đến sức khoẻ  
1.2.1. Ngôn ngữ 

Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao. Ngôn ngữ giao tiếp khá 
thống nhất giữa các nhóm Dao. Do ngôn ngữ văn chương mượn chữ Hán cấu 
tạo sắp xếp lại và gần như khác hẳn với ngôn ngữ giao tiếp nên số lượng 
người thông thạo ngôn ngữ văn chương không nhiều [78]. Do đặc thù về ngôn 
ngữ, nên trong quá trình giao tiếp các cán bộ y tế gặp rất nhiều khó khăn do 
bất đồng ngôn ngữ.  
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1.2.2. Nhà ở  

Nhà ở của người Dao có 3 loại khác nhau: nhà sàn; nhà nửa sàn nửa đất và 
nhà đất (nhà trệt) nhưng chủ yếu là nhà trệt. Nhà người Dao thường làm mái 
thấp, ít cửa sổ nên trong nhà luôn ẩm thấp, thiếu lưu thông không khí và bị 
thiếu ánh sáng. Hơn nữa do tập quán nên trong nhà người Dao thường có 2 đến 
3 bếp đun. Việc đun nấu trong nhà gây ô nhiễm môi trường không khí dễ làm 
cho các bệnh đường hô hấp phát triển, đặc biệt là nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em.  

Nghiên cứu của Nguyễn Đình Học (2004) [41] về mô hình bệnh tật trẻ 
em dân tộc Dao cho thấy: Nhóm bệnh đường hô hấp chiếm 29,4% xếp thứ tư 
sau nhóm bệnh về nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá (45,3%), nhiễm khuẩn 
nhiễm ký sinh trùng (33,3%), bệnh đường tiêu hoá (32,3%). 

Người Dao không chú trọng làm công trình phụ và nhà tắm. Đại đa số 
các hộ người Dao không sử dụng hố xí và nhà tắm. Không sử dụng hố xí cũng 
là một tập quán của một số dân tộc thiểu số khác ở khu vực miền núi. 

1.2.3. Ăn, uống 

Lương thực chính của người Dao là gạo tẻ và gạo nếp. Thức ăn chủ yếu 
là các loại rau rừng và rau tự trồng. Sau khi đẻ, sản phụ được nấu ăn riêng, 
thức ăn chủ yếu là thịt gà, thịt lợn được nấu với các loại thuốc nam có tác 
dụng nhanh khỏe người, giúp sản phụ có nhiều sữa để nuôi con.  

Uống: Thức uống của người Dao trong sinh hoạt hàng ngày là nước chè. 
Một số loại lá cây có vị thơm mát, dễ uống dùng để chữa bệnh gan, thận, tim 
hoặc bổ máu cũng được người Dao chế biến và sử dụng. Loại đồ uống phổ 
biến nữa là rượu được ủ bằng men lá. Hầu hết các gia đình người Dao đều 
biết nấu rượu và cất giữ rượu. Báo cáo kết quả điều tra y tế quốc gia năm 
2001 - 2002 của Bộ Y tế [17] cho thấy: Tỷ lệ uống rượu vùng Tây Bắc, Đông 
Bắc và Tây Nguyên cao hơn vùng đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên chưa có 
nghiên cứu về tỷ lệ lạm dụng rượu và nghiện rượu được tính chung cho cả nước. 

1.2.4. Tục lệ sinh đẻ và nuôi con 

Trước đây, khi sinh con người phụ nữ thường đẻ tại nhà và phải tự đỡ đẻ, 
rốn trẻ được cắt bằng nứa, khi đẻ khó thì chỉ biết mời thầy cúng về cúng bái... 


